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STT Họ và tên Ngành SBD
Số 
tờ

Ký tên TL Thi ĐTB Điểm chữ

1 Nguyễn Quỳnh Như Anh KHCT 161

2 Võ Hoàng Anh KHCT 162

3 Trần Văn Bình KHCT 163

4 Lưu Hoàng Ca KHCT 164

5 Đặng Thành Công KHCT 165

6 Đinh Văn Cường KHCT 166

7 Đoàn Hữu Cường KHCT 167

8 Nguyễn Quốc Cường KHCT 168

9 Lê Thị Trang Đài KHCT 169

10 Trần Thế Dân KHCT 170

11 Đặng Công Danh KHCT 171

12 Cao Thị Điểm KHCT 172

13 Dương Thị Hồng Diệu KHCT 173

14 Trần Đăng Dũng KHCT 174

15 Nguyễn Thị Thùy Dương KHCT 175

16 Ngô Thị Hương Giang KHCT 176

17 Nguyễn Thị Giang KHCT 177

18 Hoàng Văn Hải KHCT 178

19 Nguyễn Đặng Phương Hằng KHCT 179

20 Hồ Đức Hào KHCT 180

21 Đào Duy Hiệp KHCT 181

22 Nguyễn Văn Hoàng KHCT 182

23 Võ Mạnh Hùng KHCT 183

24 Ngô Thị Anh Khôi KHCT 184

25 Lê Thị Kiều KHCT 185

26 Thái Thị Lê KHCT 186

27 Phan Thị Kim Loan KHCT 187

28 Nguyễn Thị Mai KHCT 188

29 Lê Văn Minh KHCT 189
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STT Họ và tên Ngành SBD
Số 
tờ

Ký tên TL Thi ĐTB Điểm chữ

30 Nguyễn Xuân Minh KHCT 190

31 Trịnh Việt Nga KHCT 191

32 Đặng Minh Nguyệt KHCT 192

33 Huỳnh Yến Nhi KHCT 193

34 Trần Thị Phương Nhung KHCT 194

35 Võ Thanh Phụng KHCT 195

36 Nguyễn Trần Diễm Phương KHCT 196

37 Nguyễn Thị Bích Phượng KHCT 197

38 Ngô Trần Ngọc Quý KHCT 198

39 Lê Thị Kim Quỳnh KHCT 199

40 Quãng Đức Thạch KHCT 200

41 Phạm Hồng Thái KHCT 201

42 Nguyễn Phúc Thành KHCT 202

43 Lê Phước Thuận KHCT 203

44 Võ Thị Hồng Thúy KHCT 204

45 Kim Thị Thúy KHCT 205

46 Đặng Văn Tới KHCT 206

47 Nguyễn Thị Nha Trang KHCT 207

48 Lê Thị Tuyết Trinh KHCT 208

49 Nguyễn Phi Trường KHCT 209

50 Lê Thanh Tuấn KHCT 210

51 Nguyễn Thị Kim Uyên KHCT 211

52 Phạm Quốc Vinh KHCT 212

53 Lê Như Ý KHCT 213

54 Nguyễn Văn Yêm KHCT 214

Tổng số học viên theo danh sách: …….. Số hiện diện: . . . .  . Số vắng mặt:. . . . . 
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